
VIETNAMESE PROGRAM

Date of issue: May 31, 2016

Lớp: Hai 1
Class 2-01

STT
No.

Họ tên
Full Name

Tiếng Việt
Vietnamese

Toán
Maths

Tự nhiên và
Xã hội

Nature & Society

Đạo đức
Morality

Âm nhạc
Music

Mĩ thuật
Fine Art s

Thủ công
Handicafts

Thể dục
Physical

Education

Năng lực
Conduct

Phẩm chất
Personal Qualities

1 Nguyễn Thiên An 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Nguyễn Ngọc Minh An 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
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2 Nguyễn Ngọc Minh An 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Chu Việt An 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Hồ Quỳnh Anh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Trương Đặng Mai Anh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Nguyễn Thuỵ Đan Châu 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Lê Hà Duy 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Lê Nguyễn Thanh Hậu 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Nguyễn Lê Ngân Hà 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Bùi Quang Huy 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Đặng Bảo Khang 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Võ Minh Khiết 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Nguyễn Vũ Khoa 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Nguyễn Trần Minh Khôi 8 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Thân Đức Quang Minh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Lê Minh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Nguyễn Ngọc Linh Đan 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Phùng Anh Bảo Ngọc 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt18 Phùng Anh Bảo Ngọc 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Nguyễn Thiên Phú 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Phạm Minh Yên 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Nguyễn Thị Hoa Sinh Nguyễn Minh Khoa Phạm Thị Như Ái
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1 Calvin Phuoc Luong 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Đinh Vũ Quang Anh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
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2 Đinh Vũ Quang Anh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Phạm Đặng Tuấn Khang 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Lê Phạm Long 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Phan Minh Long 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Phạm Quốc Minh 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Trần Tiến Đạt 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Hoàng Lê Nam 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Bùi Phúc Vinh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Vũ Thanh Nghi 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Hồ Gia Bảo Ngọc 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Quách Gia Phát 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Hoàng Minh Quang 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Lê Quang Phú Sĩ 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Đoàn Cát Tiên 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Võ Huyền Trân 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Nguyễn Huy Tuấn 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt18 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Trần Thị Thanh Thanh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Mai Thanh Vân 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

21 Trần Ngọc Minh Vy 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Võ Thị Thúy Kiều Nguyễn Minh Khoa Phạm Thị Như Ái
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Lớp: Hai 3
Class 2-03

STT
No.

Họ tên
Full Name

Tiếng Việt
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Toán
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Tự nhiên và
Xã hội
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Mĩ thuật
Fine Art s
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Năng lực
Conduct

Phẩm chất
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1 Nguyễn Maha Ursula 8 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Huỳnh Việt Thuỳ An 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
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2 Huỳnh Việt Thuỳ An 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Phan Ngọc Như Bảo 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Ngô Minh Khang 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Phùng Anh Khoa 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Nguyễn Minh Khôi 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Phan Ngọc Khuê 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Nguyễn Tùng Lâm 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Phạm Tạ Bạch Hồng Lam 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Đặng Nhật Minh 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Bùi Thanh Nam 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Trịnh Thuỳ Thanh Ngân 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Lê Trần Bảo Ngọc 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Nguyễn Đào Yến Nhi 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Mai Hồ Quỳnh Phương 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Nguyễn Minh Quang 8 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Nguyễn Kim Phú Quý 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Lưu Văn Sáng 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt18 Lưu Văn Sáng 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Võ Trung Tín 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Huỳnh Kiến Tường 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

21 Phùng Quốc Trí 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

22 Lu Wan Yu 8 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Trần Thị Minh Thùy Nguyễn Minh Khoa Phạm Thị Như Ái
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STT
No.

Họ tên
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Tiếng Việt
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Toán
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Fine Art s
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Thể dục
Physical

Education

Năng lực
Conduct

Phẩm chất
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1 Vanda Tit Ni Ti 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Nông Tuệ Anh 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
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2 Nông Tuệ Anh 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Trần Kiến Gia Bình 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Võ Bảo Ngọc Hân 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Nguyễn Hoàng Gia Hân 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Nguyễn Mạnh Hùng 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Đoàn Minh Khang 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Nguyễn Phước Quí Khang 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Nguyễn Hồ Mai Khanh 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Someya Minh Khôi 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Mai Huỳnh Khôi 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Nguyễn Quỳnh Lam 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Huỳnh Phương Hải My 7 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Trần Thị Huyền Mỹ 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Mai Khánh Nhi 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Trịnh Đoàn Ý Nhi 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Nguyễn Minh Phúc 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt17 Nguyễn Minh Phúc 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Nguyễn Tấn Phúc 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Liu Quân 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Nguyễn Minh Thành 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

21 Trần Hoàng Yến 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Hà Thị Gái Nguyễn Minh Khoa Phạm Thị Như Ái
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1 Nguyễn Phạm Minh An 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Nguyễn Hoàng Anh 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt
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2 Nguyễn Hoàng Anh 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Lý Trâm Anh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Đinh Vũ Thái Hà 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Nguyễn Trần Huy Hoàng 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 La Quốc Khải 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Lê Khánh 9 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Nguyễn Châu Khánh Đan 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Diệp Hiểu Nghi 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Nguyễn Kim Ngọc 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Thái Thành Phát 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 La Uyên Phương 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Dương Lan Phương 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Quản Trọng Tuệ 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Trương Cao Hoàng Yến 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Hoàng Thị Nga Nguyễn Minh Khoa Phạm Thị Như Ái


